
LỊCH DẠY THAY
Thứ / ngày Tiết Lớp Giáo viên

Thứ 2 07-11-2016
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7A1

7A2

7A3

7A4

7A5

7A6

7A7

8A1

8A2

8A3

8A4

8A5

8A6

8A7

9A5

9A2

Nguyễn Thu Nga

Đoàn Thị Thanh Hải

Đinh Thị Thu Thủy

Lê Thị Nga

Nguyễn Thị Loan 75

Nguyễn Thị Phương Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Nguyễn Thị Thu Trang

Nguyễn Bảo Hà

Lưu Thị Quyên

Hoàng Thị Thanh

Nguyễn Thị Bình

Long Thị Hồng Thúy

Cung Bích Ngọc

Bùi Quang Huy

Bùi Quang Huy

Thứ 3 08-11-2016

1

2

2

3
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8A1

6A4

9A5

9A5

8A4

Dạy thay đ/c Tuyết

Lưu Thị Hòa

Nguyễn Thị Bích Diệp

Nguyễn Đức Phú

Nguyễn Thị Bích Diệp

Lưu Thị Hòa

Thứ 4 09-11-2016
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6A2

6A7

8A1

8A7

8A7

6A1

6A7

8A4

8A1

Dạy thay đ/c Tuyết ( Sáng)

Nguyễn Thị Bích Diệp

Kiều Thị Thanh Thủy

Lưu Thị Hòa

Nguyễn Thị Bích Diệp

Nguyễn Thu Nga

Nguyễn Thị Bích Diệp

Hoàng Thúy Quỳnh

Dạy thay đ/c Tuyết ( Chiều)

Lưu Thị Hòa

Lưu Thị Hòa

Thứ 5 10-11-2016
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1

6A2

6A7

8A1

8A4

Dạy thay đ/c Tuyết ( Sáng)

Nguyễn Thị Bích Diệp

Kiều Thị Thanh Thủy

Nguyễn Thị Bích Diệp

Dạy thay đ/c Tuyết ( Chiều)

Lưu Thị Hòa



Thứ 6 11-11-2016
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9A4

7A6

8A5

9A3

6A7

8A7

9A3

7A3

8A6

6A6

8A2

8A7

9A1

7A4

6A6

6A5

8A2

7A5

7A7

8A1

6A4

8A3

9A3

7A4

9A3

Lưu Thị Hòa

Phạm Tiến Cường

Đỗ Xuân Trường

Nguyễn Thị Thành

Phạm Văn Bình

Nguyễn Thị Phương Hoa

Lưu Thị Hòa

Phạm Tiến Cường

Đỗ Xuân Trường

Phạm Văn Bình

Nguyễn Ngọc Lan

Nguyễn Thị Phương Hoa

Lưu Thị Hòa

Phạm Tiến Cường

Bùi Quang Huy

Phạm Văn Bình

Kiều Thị Thanh Thủy

Nguyễn Ngọc Lan

Phạm Tiến Cường

Đỗ Xuân Trường

Bùi Quang Huy

Kiều Thị Thanh Thủy

Đinh Thị Thu Thủy

Phạm Tiến Cường

Đặng Thị Bích Vân

Thứ 7 12-11-2016
2
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6A6

6A6

Đào Thị Tuyền

Đào Thị Tuyền


